
Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025)(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày          tháng      năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tảiSố Ngày cấp Cấp
lần

1 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức
Việt

Tổ 1, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai
Châu 122512992/GPKDVT 12/10/2025 2 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

2 Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc
Quỳnh

TDP Bản Mới, Phường Tân Phong,
Lai Châu 122513734/GPKDVT 12/17/2025 2 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô

3 Công ty TNHH Minh Quỳnh TDP Bản Mới, Phường Tân Phong,
Lai Châu 122513738/GPKDVT 12/17/2025 2

Kinh  doanh  vận  tải  hành
khách theo hợp đồng;  Kinh
doanh  vận  tải  hàng  hóa
bằng xe ô tô

4 HTX Bảo Quyên Bản Sơn Bình, xã Phong Thổ, Lai
Châu 122514661/GPKDVT 12/26/2025 1 Kinh  doanh  vận  tải  hàng

hóa bằng xe ô tô
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Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/12/2025)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-SXD ngày       tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 TX1225080792 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 01/12/2025 10/11/2027 25H00340 Xe Taxi
2 TX1225080795 Công ty TNHH Phan Quân 89 02/12/2025 30/11/2026 25H00313 Xe Taxi
3 TX1225080796 Công ty TNHH Phan Quân 89 02/12/2025 30/11/2026 25H00349 Xe Taxi
4 HĐ1225080798 Công ty TNHH MTV Huy Khánh LC 02/12/2025 27/11/2030 25H00349 Hợp đồng
5 HĐ1225080799 Công ty TNHH MTV Huy Khánh LC 02/12/2025 27/11/2030 25H00341 Hợp đồng
6 HĐ1225080812 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 09/12/2025 08/12/2026 17F00295 Hợp đồng
7 CĐ1225080804 Công ty TNHH MTV Sơn Giang LC 09/12/2025 07/07/2029 25F00004 Xe chạy tuyến cố định
8 CĐ1225080807 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 10/12/2025 10/12/2030 25F00051 Xe chạy tuyến cố định
9 CĐ1225080810 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 10/12/2025 08/12/2030 25B00233 Xe chạy tuyến cố định
10 CĐ1225080807 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 10/12/2025 09/12/2030 25G00027 Xe chạy tuyến cố định
11 TX1225080813 Công ty TNHH Phan Quân 89 10/12/2025 11/12/2026 25F00263 Xe Taxi
12 TX1225080814 Công ty TNHH Phan Quân 89 10/12/2025 11/12/2026 25F00297 Xe Taxi
13 TX1225080817 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 46002 46726 25A03621 Xe Taxi
14 TX1225080818 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 46002 46733 25E00051 Xe Taxi
15 XT1225080819 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Việt 46003 48559 25C03310 Xe tải
16 TX1225080827 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 46006 46731 25A01765 Xe Taxi
17 HĐ1225080829 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 46006 46370 25F00087 Hợp đồng
18 CĐ1225080831 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 16/12/2025 15/12/2029 29F01420 Xe chạy tuyến cố định
19 CĐ1225080832 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 16/12/2026 16/12/2031 25E00261 Xe chạy tuyến cố định
20 CĐ1225080837 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 17/12/2025 31/12/2029 25F00040 Xe chạy tuyến cố định
21 CĐ1225080838 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 17/12/2025 15/12/2025 88F00529 Xe chạy tuyến cố định
22 HĐ1225080840 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Kông 46012 46377 25F00352 Hợp đồng
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23 CĐ1225080844 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 23/12/2025 23/12/2031 25E00290 Xe chạy tuyến cố định
24 CĐ1225080846 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 23/12/2025 23/12/2027 25B00152 Xe chạy tuyến cố định
25 CĐ1225080849 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 23/12/2025 23/12/2029 25B00159 Xe chạy tuyến cố định
26 CĐ1225080850 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 23/12/2025 23/12/2031 25B00250 Xe chạy tuyến cố định
27 CĐ1225080852 DN tư nhân Ngọc Kông 23/12/2025 23/12/2027 25F00035 Xe chạy tuyến cố định
28 TX1225080860 Công ty TNHH Phan Quân 89 46015 46381 25H00309 Xe Taxi
29 TX1225080853 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 46015 46742 25A03402 Xe Taxi
30 CĐ1225080857 Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Kông 46015 47476 25F00352 Xe chạy tuyến cố định
31 TX1225080859 Công ty TNHH Phan Quân 89 46016 46381 25F00312 Xe Taxi
32 TX1225080860 Công ty TNHH Phan Quân 89 46016 46381 25H00309 Xe Taxi
33 TX1225080861 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 46016 47814  35E00374 Xe Taxi
34 TX1225080862 Công ty TNHH MTV Mai Linh Lai Châu 46016 47814 35E00397 Xe Taxi
35 XT1225080865 Công ty TNHH Quỳnh Minh 46016 48572 25E00266 Xe tải
36 XT1225080866 Công ty TNHH Quỳnh Minh 46016 48572 25E00284 Xe tải
37 CĐ1225080874 DN tư nhân Ngọc Kông 29/12/2025 29/12/2027 25F00143 Xe chạy tuyến cố định
38 CĐ1225080879 Công ty TNHH MTV Ngân Hà 30/12/2025 30/12/2029 25B00159 Xe chạy tuyến cố định
39 CĐ1225080880 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 30/12/2025 30/12/2030 25E00224 Xe chạy tuyến cố định
40 CĐ1225080881 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 30/12/2025 28/12/2030 25B00176 Xe chạy tuyến cố định
41 CĐ1225080885 Công ty TNHH MTV Hùng Chín 30/12/2025 30/12/2030 25F00112 Xe chạy tuyến cố định
42 XT1225080876 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tại Lai Châu 46021 46752 25A01962 Xe Taxi
43 XT1225080877 Công ty TNHH Phan Quân 89 46021 46386 25H00304 Xe Taxi
44 XT1225080878 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 46022 46745 25F00269 Xe Taxi
45 TX1225080887 Công ty TNHH Phan Quân 89 46022 46387 25H00318 Xe Taxi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2026-01-09T22:05:22+0700


		2026-01-09T22:05:20+0700




